KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT LỚP 3 TUỔI C1. Thời gian: 4 tuần (02/03/2026 – 28/03/2026)
	NỘI DUNG
	Tuần 1: DA Làm chuồng nuôi gà
(từ 2/3 - 7/3/2026)
	Tuần 2: Cá con đáng yêu
(từ 9/3 - 14/3/2026)
	Tuần 3: Chú voi hiền lành
(từ 16/3 - 21/3/2026)
	Tuần 4: Ong vàng chăm chỉ
(từ 23/3 – 28/3/2026)

	Giáo viên
	Trần Thị Tươi
	Trần Thị Thắm
	Trần Thị Tươi
	Trần Thị Thắm

	








Hoạt động học
	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
Bắt và tung bóng với cô
	Lĩnh vực thể chất
VĐT: Bấm cúc áo
	Lĩnh vực thể chất
Ném trúng đích bằng 1 tay
	Lĩnh vực thể chất
Bật xa

	
	Thứ 3
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá chuồng nuôi gà

	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá con cá
	Lĩnh vực nhận thức
So sánh dài hơn, ngắn hơn

	Lĩnh vực nhận thức
Đếm đén 5, nhận biết nhóm có 5 số lượng

	
	Thứ 4
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Kể lại truyện: Đôi bạn tốt
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Rong và cá
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Kể chuyện: Bác voi tốt bụng
HĐTN: Bún cuộn lá nem
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Con ong chăm chỉ

	
	Thứ 5
	Lĩnh vực KNXH
Bé chăm sóc con vật
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Vẽ con cá
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Xé dán con voi (xé vụn)
	Lĩnh vực KNXH
KN phòng tránh một số con côn trùng


	
	Thứ 6
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Làm chuồng nuôi gà

	Lĩnh vực thẩm mĩ
TTC: Cá vàng bơi

	Lĩnh vực thẩm mĩ
VĐMH: Đố bạn

	Lĩnh vực thẩm mĩ
Hát: chị ong nâu và em bé

	
	Thứ 7
	Ôn luyện
 Kể lại truyện: Đôi bạn tốt
	Ôn luyện
Vẽ con cá
	Ôn luyện
VĐMH: Đố bạn
 NH: Chú voi đáng yêu
TC: Tai ai tinh
	Ôn Thơ
Con ong chăm chỉ


	




Hoạt động ngoài trời





	Thứ 4
	 - Quan sát: chuồng nuôi gà
- TCVĐ: Gà trong vườn rau
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu vực chơi với nước: Dòng chảy của nước
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ..
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Vẽ bóng con vật trên sân
	- Quan sát: cành cây đung đưa
- TCVĐ: Tôm cua cá
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu vực chơi với nước: Dòng chảy của nước
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ..
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Vẽ bóng con vật trên sân 
	- Quan sát cây hoa đồng tiền
- TCVĐ: Chuyển thức ăn cho con vật
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu vực chơi với nước: Dòng chảy của nước
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ..
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Vẽ bóng con vật trên sân
	- Qs lá câ xoài
- TCVĐ: Chim bay, cò bay
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu vực chơi với nước: Dòng chảy của nước
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ..
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Vẽ bóng con vật trên sân

	
	Thứ 6
	- Quan sát: con gà
- Trò chơi: Chú thỏ tài ba
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ.. Chăm sóc cây

	-  Quan sát Lá màu vàng
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ.
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ.. Chăm sóc cây
	- Quan sát: thân cây bỏng 
- TCVĐ: Bé nào bước giỏi
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ.. Chăm sóc cây
	Qs: Hoa hồng
- TCVĐ: Chim bay cò bay.
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ.. Chăm sóc cây

	HĐC
	Thứ 2
	- Trò chuyện xem tranh ảnh về một số thực phẩm quen thuộc của địa phương: tôm, cua, cá, trứng...
- Chơi trò chơi Ai tinh mắt (tìm lô tô thực phẩm theo yêu cầu)
	- Quan sát, trò chuyện cùng trẻ về một số trường hợp khẩn cấp và cần gọi người giúp đỡ: đau, chảy máu, ốm sốt, hỏa hoạn…
- Giới thiệu với trẻ một số số điện thoại khẩn cấp: cứu hỏa (114) cứu thương (115) cảnh sát (113)
- Thực hành một số trường hợp khẩn cấp: khi có cháy, bị đau, chảy máu gọi người lớn nhờ giúp đỡ Chơi nhẹ nhàng góc công nghệ
	- Xem video tìm hiểu về các con vật sống trong rừng https://youtu.be/SZB8TRdbj-U
- Trò chơi: Bắt chước con vật
- Chơi trò chơi so sánh hai nhóm đối tượng: Nhóm nào nhiều hơn- nhóm nào ít hơn; tô màu nhóm có số lượng nhiều hơn - ít hơn
	- Chơi trò chơi "Qua sông", "Trời nắng trời mưa"
- Trò chuyện tìm hiểu về đặc điểm nổi bật, nơi sống của một số con côn trùng
- Trò chơi: bắt chước tiếng chim hót; trò chơi kiến bò, con bọ dừa
- Xem video về các loại côn trùng
- Chơi nhẹ nhàng góc công nghệ

	
	Thứ 3
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Xem video quá trình phát triển của con gà. (E2) 
- Xem slide về các loại gà khác nhau, các đặc điểm của con gà. (E5) 
- Trò chơi: tiếng kêu con vật nào? con gì? 
- Làm quen bài thơ: Con gà con
- Chơi nhẹ nhàng góc chơi.
	- Quan sát trò chuyện, xem tranh ảnh (vật thật) về một số con vật sống dưới nước
- Chơi trò chơi "Tôm cua cá", Con cá vàng bơi
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Trẻ chơi nhẹ nhàng ở góc nấu ăn
	- Trò chơi: Thả cá vào bể (chơi trên máy tính trẻ so sánh độ dài của 2 đối tượng)
- Trò chơi: Tìm về đúng nơi ở
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Chơi nhẹ nhàng các góc chơi nghệ thuật
	- Trò chơi trên máy tính: Bé thông minh (ôn đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm trong phạm vi 5)
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Chơi lắp ghép.

	
	Thứ 4
	- Quan sát trao đổi tìm hiểu về các nguyên liệu có thể làm chuồng nuôi gà (E4) 
- Ôn kể lại truyện: Đôi bạn tốt 
- Trò chuyện, xem vi deo bé chăm sóc, bảo vệ thú cưng https://youtu.be/taa13zZvguI?si=8T3tzwMj-jOCw44_
Chơi nhẹ nhàng góc nấu ăn

	- Trò chuyện, quan sát về cách chăm sóc  con vật quen thuộc: cho gà/chó/mèo/cá ăn, cho uống nước
- Trò chơi : chọn tranh đúng
- Ôn thơ: Rong và cá.
- Làm quen bài thơ: Con cua
	- Ôn luyện kể lại chuyện: Bác gấu đen và 2 chú thỏ
- Đọc truyện cho trẻ nghe: Bác gấu đen và hai chú thỏ.
- Chơi nhẹ nhàng góc nấu ăn

	- Chơi trò chơi tập thể: Hộp bí mật
(Trong hộp có hình: vẽ, xếp hình, xem sách...
- Trẻ bốc thăm và được quyền quyết định cả lớp chơi gì)


	
	Thứ 5
	- Khám phá chất liệu, đặc điểm: cứng, mềm tìm ra nguyên liệu làm chỗ ngủ cho gà (E3)
- Vẽ bản thiết kế làm chuồng nuôi gà (E4)
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
 
	- Trò chuyện, giao tiếp, nhắc nhở trẻ, động viên khích lệ trẻ nói to rõ rang
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Đọc đồng dao, ca dao: Tập tầm vông, ô ăn quan
- Chơi lắp ghép.

	 - Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
Thực hiện dọn vệ sinh lớp học cùng cô: Lau bàn, lau giá đồ chơi 
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi sách, truyện.

	
	Thứ 6
	- Trưng bày sản phẩm, chia sẻ về sản phẩm khi kết thúc dự án làm chuồng nuôi gà (E6)
- Nêu gương bé ngoan.
	- Thực hiện dọn vệ sinh lớp học cùng cô: Lau bàn, lau giá đồ chơi 
- Làm quen bài hát: Cá vàng bơi, chú ếch con
- Ôn vận động theo TTC kết hợp vói bài hát: Cá vàng bơi, con cua
- Nêu gương bé ngoan.
	- Làm quen bài hát: Đố bạn, chú voi con
- Nghe các bài hát, về các loại con vật sống trong rừng
- Nêu gương bé ngoan.
	- Trò chuyện cùng trẻ về một số kỹ năng khi gặp con vật nguy hiểm
 - Xem video nhận biết một số con côn trùng nguy hiểm https://youtu.be/YuiBljb3b04
- Ôn luyện các bài hát trong chủ đề qua chương trình "Giọng ca nhí"
- Nêu gương bé ngoan.

	
	Thứ 7
	- Ôn luyện: Vẽ con gà
- Chơi tự do với lắp ghép
	- Nặn theo ý thích
- Chơi tự do góc kĩ thuật
	- Nghe lại các câu chuyện
- Chơi tự do góc nấu ăn
	- Nặn con vật bé thích
- Chơi tự do góc công nghệ




KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT LỚP 3 TUỔI C2. Thời gian: 4 tuần (02/03/2026 – 28/03/2026)
	NỘI DUNG
	Tuần 1: DA Làm chuồng nuôi gà
(từ 2/3 - 7/3/2026)
	Tuần 2: Cá con đáng yêu
(từ 9/3 - 14/3/2026)
	Tuần 3: Chú voi hiền lành
(từ 16/3 - 21/3/2026)
	Tuần 4: Ong vàng chăm chỉ
(từ 23/3 – 28/3/2026)

	Giáo viên
	Đinh Thị Nghiêm
	Đặng Thị Hằng
	Đinh Thị Nghiêm
	Đặng Thị Hằng

	








Hoạt động học
	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
Bắt và tung bóng với cô
	Lĩnh vực thể chất
VĐT: Bấm cúc áo
	Lĩnh vực thể chất
Ném trúng đích bằng 1 tay
	Lĩnh vực thể chất
Bật xa

	
	Thứ 3
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá chuồng nuôi gà

	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá con cá
	Lĩnh vực nhận thức
So sánh dài hơn, ngắn hơn
	Lĩnh vực nhận thức
Đếm đến 5, nhận biết nhóm có 5 số lượng

	
	Thứ 4
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Kể lại truyện: Đôi bạn tốt
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Rong và cá
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Kể chuyện: Bác voi tốt bụng
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Hát: chị ong nâu và em bé 

	
	Thứ 5
	Lĩnh vực KNXH
Bé chăm sóc con vật
	Lĩnh vực thẩm mĩ
TTC: Cá vàng bơi 

	Lĩnh vực thẩm mĩ
Xé dán con voi (xé vụn)
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Con ong chăm chỉ

	
	Thứ 6
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Làm chuồng nuôi gà
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Vẽ con cá
	Lĩnh vực thẩm mĩ
VĐMH: Đố bạn
	Lĩnh vực KNXH
Kỹ năng phòng tránh một số con côn trùng 

	
	Thứ 7
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Ôn kể lại truyện: Đôi bạn tốt
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Ôn luyện: Vẽ con cá
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Ôn VĐMH: Đố bạn
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Ôn Thơ: Con ong chăm chỉ

	




Hoạt động ngoài trời





	Thứ 4
	 - Quan sát: chuồng nuôi gà
- TCVĐ: Gà trong vườn rau
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu vực chơi với nước: Dòng chảy của nước
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ..
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Vẽ bóng con vật trên sân
	- Quan sát: cành cây đung đưa
- TCVĐ: Tôm cua cá
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu vực chơi với nước: Dòng chảy của nước
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ..
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Vẽ bóng con vật trên sân 
	- Quan sát cây hoa đồng tiền
- TCVĐ: Chuyển thức ăn cho con vật
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu vực chơi với nước: Dòng chảy của nước
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ..
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Vẽ bóng con vật trên sân
	- Quan sát hoa mào gà
- TCVĐ: Chim bay, cò bay
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu vực chơi với nước: Dòng chảy của nước
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ..
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Vẽ bóng con vật trên sân

	
	Thứ 6
	- Quan sát: con gà
- Trò chơi: Chú thỏ tài ba
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ.. Chăm sóc cây

	-  Quan sát lá cây màu 
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ.
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ.. Chăm sóc cây
	- Quan sát: thân cây bỏng 
- TCVĐ: Bé nào bước giỏi
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ.. Chăm sóc cây
	- Quan sát: hoa cánh bướm
- TCVĐ: Chim bay cò bay.
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ.. Chăm sóc cây

	HĐC
	Thứ 2
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. 
- Trò chuyện xem tranh ảnh về một số thực phẩm quen thuộc của địa phương: tôm, cua, cá, trứng...
- Chơi trò chơi Ai tinh mắt (tìm lô tô thực phẩm theo yêu cầu)
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. 
- Quan sát, trò chuyện cùng trẻ về một số trường hợp khẩn cấp và cần gọi người giúp đỡ: đau, chảy máu, ốm sốt, hỏa hoạn…
- Giới thiệu với trẻ một số số điện thoại khẩn cấp: cứu hỏa (114) cứu thương (115) cảnh sát (113)
- Thực hành một số trường hợp khẩn cấp: khi có cháy, bị đau, chảy máu gọi người lớn nhờ giúp đỡ Chơi nhẹ nhàng góc công nghệ
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. 
- Xem video tìm hiểu về các con vật sống trong rừng https://youtu.be/SZB8TRdbj-U
- Trò chơi: Bắt chước con vật
- Chơi trò chơi so sánh hai nhóm đối tượng: Nhóm nào nhiều hơn- nhóm nào ít hơn; tô màu nhóm có số lượng nhiều hơn - ít hơn
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. 
- Chơi trò chơi "Qua sông", "Trời nắng trời mưa"
- Trò chuyện tìm hiểu về đặc điểm nổi bật, nơi sống của một số con côn trùng
- Trò chơi: bắt chước tiếng chim hót; trò chơi kiến bò, con bọ dừa
- Xem video về các loại côn trùng
- Chơi nhẹ nhàng góc công nghệ

	
	Thứ 3
	- Xem video quá trình phát triển của con gà. (E2) 
- Xem slide về các loại gà khác nhau, các đặc điểm của con gà. (E5) 
- Trò chơi: tiếng kêu con vật nào? con gì? 
- Làm quen bài thơ: Con gà con
- Chơi nhẹ nhàng góc chơi.
	- Quan sát trò chuyện, xem tranh ảnh (vật thật) về một số con vật sống dưới nước
- Chơi trò chơi "Tôm cua cá", Con cá vàng bơi
- Trẻ chơi nhẹ nhàng ở góc nấu ăn
	- Trò chơi: Ai dài hơn (chơi trên máy tính trẻ so sánh độ dài của 2 đối tượng)
- Trò chơi: Tìm về đúng nơi ở
- Chơi nhẹ nhàng các góc chơi nghệ thuật
	- Trò chơi trên máy tính: Bé thông minh (ôn đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm trong phạm vi 5)
- Chơi lắp ghép.

	
	Thứ 4
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. 
- Quan sát trao đổi tìm hiểu về các nguyên liệu có thể làm chuồng nuôi gà (E4) 
- Ôn kể lại truyện: Đôi bạn tốt 
Chơi nhẹ nhàng góc nấu ăn

	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. 
- Trò chuyện, quan sát về cách chăm sóc con vật quen thuộc: cho gà/chó/mèo/cá ăn, cho uống nước
- Trò chơi: chọn tranh đúng
- Ôn thơ: Rong và cá.
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. 
- Ôn truyện: Bác Bác voi tốt bụng
- Chơi nhẹ nhàng góc nấu ăn

	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. 
- Chơi trò chơi tập thể: Hộp bí mật
(Trong hộp có hình: vẽ, xếp hình, xem sách...
- Trẻ bốc thăm và được quyền quyết định cả lớp chơi gì)

	
	Thứ 5
	- Khám phá chất liệu, đặc điểm: cứng, mềm tìm ra nguyên liệu làm chỗ ngủ cho gà (E3)
- Vẽ bản thiết kế làm chuồng nuôi gà (E4)
- Trò chuyện, xem video bé chăm sóc, bảo vệ thú cưng https://youtu.be/taa13zZvguI?si=8T3tzwMj-jOCw44_
 
	- Làm quen bài thơ: Con cua 
- Trò chuyện, giao tiếp, nhắc nhở trẻ, động viên khích lệ trẻ nói to rõ ràng
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi trẻ thích.
	- Đọc đồng dao, ca dao: Tập tầm vông, ô ăn quan
- Đọc truyện cho trẻ nghe: Bác gấu đen và hai chú thỏ.
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc chơi lắp ghép.

	 - Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.
Thực hiện dọn vệ sinh lớp học cùng cô: Lau bàn, lau giá đồ chơi 
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi sách, truyện.

	
	Thứ 6
	- Trưng bày sản phẩm, chia sẻ về sản phẩm khi kết thúc dự án làm chuồng nuôi gà (E6)
- Nêu gương bé ngoan.
	- Thực hiện dọn vệ sinh lớp học cùng cô: Lau bàn, lau giá đồ chơi 
- Làm quen bài hát: Cá vàng bơi, chú ếch con
- Ôn vận động theo TTC kết hợp vói bài hát: Cá vàng bơi, con cua
- Nêu gương bé ngoan.
	- Làm quen bài hát: Đố bạn, chú voi con
- Nghe các bài hát, về con vật sống trong rừng
- Nêu gương bé ngoan.
	- Trò chuyện cùng trẻ về một số kỹ năng khi gặp con vật nguy hiểm
 - Xem video nhận biết một số con côn trùng nguy hiểm https://youtu.be/YuiBljb3b04
- Ôn luyện các bài hát trong chủ đề qua chương trình "Giọng ca nhí"
- Nêu gương bé ngoan.

	
	Thứ 7
	- Ôn luyện: Vẽ con gà
- Chơi tự do với lắp ghép
	- Nặn theo ý thích
- Chơi tự do góc kĩ thuật
	- Nghe lại các câu chuyện
- Chơi tự do góc nấu ăn
	- Nặn con vật bé thích
- Chơi tự do góc công nghệ




KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT LỚP 3 TUỔI C3. Thời gian: 4 tuần (02/03/2026 – 28/03/2026)
	NỘI DUNG
	Tuần 1: DA Làm chuồng nuôi gà
(từ 2/3 - 7/3/2026)
	Tuần 2: Cá con đáng yêu
(từ 9/3 - 14/3/2026)
	Tuần 3: Chú voi hiền lành
(từ 16/3 - 21/3/2026)
	Tuần 4: Ong vàng chăm chỉ
(từ 23/3 – 28/3/2026)

	Giáo viên
	Vũ Hải Yến
	Hoàng Thị Oanh
	Vũ Hải Yến
	Hoàng Thị Oanh

	








Hoạt động học
	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
Bắt và tung bóng với cô
LQTA: Giáo viên nước ngoài (9h-9h30)
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Rong và cá 
LQTA: Giáo viên ngoại ngữ (9h-9h30)
	Lĩnh vực thể chất
Ném trúng đích bằng 1 tay
LQTA: Giáo viên nước ngoài (9h-9h30)
	Lĩnh vực thể chất
Bật xa
LQTA: Giáo viên ngoại ngữ (9h-9h30)

	
	Thứ 3
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá chuồng nuôi gà

	Lĩnh vực thể chất
VĐT: Bấm cúc áo
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Kể chuyện: Bác voi tốt bụng

	Lĩnh vực nhận thức
Đếm đến 5, nhận biết nhóm có 5 số lượng

	
	Thứ 4
	Lĩnh vực KNXH
Bé chăm sóc con vật 

	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá con cá
	Lĩnh vực nhận thức
So sánh dài hơn, ngắn hơn

	Lĩnh vực thẩm mĩ
Hát: chị ong nâu và em bé

	
	Thứ 5
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Kể lại truyện: Đôi bạn tốt
	Lĩnh vực thẩm mĩ
TTC: Cá vàng bơi

	Lĩnh vực thẩm mĩ
Xé dán con voi (xé vụn)

	Lĩnh vực KNXH
KN phòng tránh một số con côn trùng


	
	Thứ 6
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Làm chuồng nuôi gà

	Lĩnh vực thẩm mĩ
Vẽ con cá 
	Lĩnh vực thẩm mĩ
VĐMH: Đố bạn
HĐTN: Bún cuộn lá nem
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Con ong chăm chỉ 


	
	Thứ 7
	Ôn luyện
 Kể lại truyện: Đôi bạn tốt
	Ôn luyện
Vẽ con cá
	Ôn luyện
VĐMH: Đố bạn
 NH: Chú voi đáng yêu
TC: Tai ai tinh
	Ôn Thơ
Con ong chăm chỉ


	




Hoạt động ngoài trời





	Thứ 4
	 - Quan sát: chuồng nuôi gà
- TCVĐ: Chú thỏ tài ba 
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu vực chơi với nước: Dòng chảy của nước
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ..
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Vẽ bóng con vật trên sân
	- Quan sát: cành cây đung đưa
- TCVĐ: Tôm cua cá
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu vực chơi với nước: Dòng chảy của nước
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ..
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Vẽ bóng con vật trên sân 
	- Quan sát cây hoa hồng
- TCVĐ: Chuyển thức ăn cho con vật
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu vực chơi với nước: Dòng chảy của nước
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ..
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Vẽ bóng con vật trên sân
	- Quan sát cây trạng nguyên
- TCVĐ: Chim bay, cò bay
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu vực chơi với nước: Dòng chảy của nước
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ..
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Vẽ bóng con vật trên sân

	
	Thứ 6
	- Quan sát: con gà
- Trò chơi: Gà trong vườn rau
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ.. Chăm sóc cây

	-  Quan sát Lá màu vàng
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ.
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ.. Chăm sóc cây
	- Quan sát: thân cây hoa hồng 
- TCVĐ: Bé nào bước giỏi
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ.. Chăm sóc cây
	- Quan sát: cây lá hẹ
- TCVĐ: Chim bay cò bay.
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ.. Chăm sóc cây

	HĐC
	Thứ 2
	- Trò chuyện xem tranh ảnh về một số thực phẩm quen thuộc của địa phương: tôm, cua, cá, trứng...
- Chơi trò chơi Ai tinh mắt (tìm lô tô thực phẩm theo yêu cầu)
	- Quan sát, trò chuyện cùng trẻ về một số trường hợp khẩn cấp và cần gọi người giúp đỡ: đau, chảy máu, ốm sốt, hỏa hoạn…
- Giới thiệu với trẻ một số số điện thoại khẩn cấp: cứu hỏa (114) cứu thương (115) cảnh sát (113)
- Thực hành một số trường hợp khẩn cấp: khi có cháy, bị đau, chảy máu gọi người lớn nhờ giúp đỡ Chơi nhẹ nhàng góc công nghệ
	- Xem video tìm hiểu về các con vật sống trong rừng https://youtu.be/SZB8TRdbj-U
- Trò chơi: Bắt chước con vật
- Chơi trò chơi so sánh hai nhóm đối tượng: Nhóm nào nhiều hơn- nhóm nào ít hơn; tô màu nhóm có số lượng nhiều hơn - ít hơn
	- Chơi trò chơi "Qua sông", "Trời nắng trời mưa"
- Trò chuyện tìm hiểu về đặc điểm nổi bật, nơi sống của một số con côn trùng
- Trò chơi: bắt chước tiếng chim hót; trò chơi kiến bò, con bọ dừa
- Xem video về các loại côn trùng
- Chơi nhẹ nhàng góc công nghệ

	
	Thứ 3
	- Xem video quá trình phát triển của con gà. (E2) 
- Xem slide về các loại gà khác nhau, các đặc điểm của con gà. (E5) 
- Trò chơi: tiếng kêu con vật nào? con gì? 
- Làm quen bài thơ: Con gà con
- Chơi nhẹ nhàng góc chơi.
	- Quan sát trò chuyện, xem tranh ảnh (vật thật) về một số con vật sống dưới nước
- Chơi trò chơi "Tôm cua cá", Con cá vàng bơi
- Ôn thơ: Rong và cá.
- Trẻ chơi nhẹ nhàng ở góc nấu ăn
	- Trò chơi: Thả cá vào bể (chơi trên máy tính trẻ so sánh độ dài của 2 đối tượng)
- Trò chơi: Tìm về đúng nơi ở
- Chơi nhẹ nhàng các góc chơi nghệ thuật
	- Trò chơi trên máy tính: Bé thông minh (ôn đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm trong phạm vi 5)
- Chơi lắp ghép.

	
	Thứ 4
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Quan sát trao đổi tìm hiểu về các nguyên liệu có thể làm chuồng nuôi gà (E4) 
- Trò chuyện, xem vi deo bé chăm sóc, bảo vệ thú cưng https://youtu.be/taa13zZvguI?si=8T3tzwMj-jOCw44_
Chơi nhẹ nhàng góc nấu ăn

	- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.
- Trò chuyện, quan sát về cách chăm sóc  con vật quen thuộc: cho gà/chó/mèo/cá ăn, cho uống nước
- Trò chơi : chọn tranh đúng
- Làm quen bài hát: Cá vàng bơi, chú ếch con.
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Ôn luyện kể lại chuyện: Bác voi tốt bụng
- Chơi nhẹ nhàng góc nấu ăn

	- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.
- Chơi trò chơi tập thể: Hộp bí mật
(Trong hộp có hình: vẽ, xếp hình, xem sách...


	
	Thứ 5
	- Khám phá chất liệu, đặc điểm: cứng, mềm tìm ra nguyên liệu làm chỗ ngủ cho gà (E3)
- Vẽ bản thiết kế làm chuồng nuôi gà (E4)
- Ôn kể lại truyện: Đôi bạn tốt 

	- Trò chuyện, giao tiếp, nhắc nhở trẻ, động viên khích lệ trẻ nói to rõ rang
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.
	- Đọc đồng dao, ca dao: Tập tầm vông, ô ăn qua
- Đọc truyện cho trẻ nghe: Bác gấu đen và hai chú thỏ.
- Làm quen bài hát: Đố bạn, chú voi con
- Chơi lắp ghép.

	 - Trẻ bốc thăm và được quyền quyết định cả lớp chơi gì)
- Thực hiện dọn vệ sinh lớp học cùng cô: Lau bàn, lau giá đồ chơi 
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi sách, truyện.

	
	Thứ 6
	- Trưng bày sản phẩm, chia sẻ về sản phẩm khi kết thúc dự án làm chuồng nuôi gà (E6)
- Nêu gương bé ngoan.
	- Thực hiện dọn vệ sinh lớp học cùng cô: Lau bàn, lau giá đồ chơi 
- Ôn vận động theo TTC kết hợp vói bài hát: Cá vàng bơi, con cua
- Nêu gương bé ngoan.
	- Nghe các bài hát, về các loại con vật sống trong rừng
- Nêu gương bé ngoan.
	- Trò chuyện cùng trẻ về một số kỹ năng khi gặp con vật nguy hiểm
 - Xem video nhận biết một số con côn trùng nguy hiểm https://youtu.be/YuiBljb3b04
- Ôn luyện các bài hát trong chủ đề qua chương trình "Giọng ca nhí"
- Nêu gương bé ngoan.

	
	Thứ 7
	- Ôn luyện: Vẽ con gà
- Chơi tự do với lắp ghép
	- Nặn theo ý thích
- Chơi tự do góc kĩ thuật
	- Nghe lại các câu chuyện
- Chơi tự do góc nấu ăn
	- Nặn con vật bé thích
- Chơi tự do góc công nghệ




KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT LỚP 3 TUỔI C4. Thời gian: 4 tuần (02/03/2026 – 28/03/2026)
	NỘI DUNG
	Tuần 1: DA Làm chuồng nuôi gà
(từ 2/3 - 7/3/2026)
	Tuần 2: Cá con đáng yêu
(từ 9/3 - 14/3/2026)
	Tuần 3: Chú voi hiền lành
(từ 16/3 - 21/3/2026)
	Tuần 4: Ong vàng chăm chỉ
(từ 23/3 – 28/3/2026)

	Giáo viên
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Đỗ Thị Kim Thoan
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Đỗ Thị Kim Thoan

	








Hoạt động học
	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
Bắt và tung bóng với cô
	Lĩnh vực thể chất
VĐT: Bấm cúc áo
	Lĩnh vực thể chất
Ném trúng đích bằng 1 tay
	Lĩnh vực thể chất
Bật xa

	
	Thứ 3
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá chuồng nuôi gà

	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá con cá
	Lĩnh vực nhận thức
So sánh dài hơn, ngắn hơn

	Lĩnh vực nhận thức
Đếm đén 5, nhận biết nhóm có 5 số lượng

	
	Thứ 4
	Lĩnh vực KNXH
Bé chăm sóc con vật

	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Rong và cá
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Kể chuyện: Bác voi tốt bụng
HĐTN: Bún cuộn lá nem
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Hát: chị ong nâu và em bé


	
	Thứ 5
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Kể lại truyện: Đôi bạn tốt
	Lĩnh vực thẩm mĩ
TTC: Cá vàng bơi
	Lĩnh vực thẩm mĩ
VĐMH: Đố bạn

	Lĩnh vực KNXH
KN phòng tránh một số con côn trùng

	
	Thứ 6
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Làm chuồng nuôi gà
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Vẽ con cá
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Xé dán con voi (xé vụn)
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Con ong chăm chỉ

	
	Thứ 7
	Ôn luyện
 Kể lại truyện: Đôi bạn tốt
	Ôn luyện
Vẽ con cá
	Ôn luyện
VĐMH: Đố bạn
 NH: Chú voi đáng yêu
TC: Tai ai tinh
	Ôn Thơ
Con ong chăm chỉ


	




Hoạt động ngoài trời





	Thứ 3
	- Quan sát: con gà
- Trò chơi: Cáo và thỏ
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát
+ Khu vực chơi với nước: câu cá
+ Bé tài giỏi: chơi ném trúng đích, bệ phóng tên lửa
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Bé chăm sóc con vật nuôi vườn trường
	- Quan sát: Cây hoa hồng
- Trò chơi: Bóng tròn to
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát
+ Khu vực chơi với nước: câu cá
+ Bé tài giỏi: chơi ném trúng đích, bệ phóng tên lửa
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Vẽ bóng con vật trên sân
	- Quan sát: cây hoa bỏng
- Trò chơi: Lộn cầu vòng
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát
+ Khu vực chơi với nước: câu cá
+ Bé tài giỏi: chơi ném trúng đích, bệ phóng tên lửa
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Vẽ bóng con vật trên sân
	- Quan sát: hoa sao
- Trò chơi: Cáo và thỏ
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát
+ Khu vực chơi với nước: câu cá
+ Bé tài giỏi: chơi ném trúng đích, bệ phóng tên lửa
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Vẽ bóng con vật trên sân

	
	Thứ 5
	 - Quan sát: chuồng nuôi gà
- TCVĐ: Gà trong vườn rau
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát
+ Khu vực chơi với nước: câu cá
+ Bé tài giỏi: chơi ném trúng đích, bệ phóng tên lửa
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Vẽ bóng con vật trên sân
	- Quan sát: cành cây đung đưa
- TCVĐ: Tôm cua cá
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát
+ Khu vực chơi với nước: câu cá
+ Bé tài giỏi: chơi ném trúng đích, bệ phóng tên lửa
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Vẽ bóng con vật trên sân
	- Quan sát cây hoa đồng tiền
- TCVĐ: Chuyển thức ăn cho con vật
- Chơi tự chọn:
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu vực chơi với nước: Dòng chảy của nước
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ..
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Vẽ bóng con vật trên sân
	- Quan sát hoa mào gà
- TCVĐ: Chim bay, cò bay
- Chơi tự chọn:
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu vực chơi với nước: Dòng chảy của nước
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ..
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Vẽ bóng con vật trên sân

	
	Thứ 6
	- Quan sát: con gà
- Trò chơi: Chú thỏ tài ba
- Chơi tự chọn:
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu vực chơi với nước: Dòng chảy của nước
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ..
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
	-  Quan sát Lá màu vàng
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ.
- Chơi tự chọn:
 - Chơi tự chọn:
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu vực chơi với nước: Dòng chảy của nước
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ..
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
	- Quan sát: thân cây bỏng 
- TCVĐ: Bé nào bước giỏi
- Chơi tự chọn:
 - Chơi tự chọn:
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu vực chơi với nước: Dòng chảy của nước
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ..
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
	- Quan sát: hoa cánh bướm
- TCVĐ: Chim bay cò bay.
- Chơi tự chọn:
 - Chơi tự chọn:
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu vực chơi với nước: Dòng chảy của nước
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ..
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây

	HĐC
	Thứ 2
	- Trò chuyện xem tranh ảnh về một số thực phẩm quen thuộc của địa phương: tôm, cua, cá, trứng...
- Chơi trò chơi Ai tinh mắt (tìm lô tô thực phẩm theo yêu cầu)
	- Quan sát, trò chuyện cùng trẻ về một số trường hợp khẩn cấp và cần gọi người giúp đỡ: đau, chảy máu, ốm sốt, hỏa hoạn…
- Giới thiệu với trẻ một số số điện thoại khẩn cấp: cứu hỏa (114) cứu thương (115) cảnh sát (113)
- Thực hành một số trường hợp khẩn cấp: khi có cháy, bị đau, chảy máu gọi người lớn nhờ giúp đỡ Chơi nhẹ nhàng góc công nghệ
	- Xem video tìm hiểu về các con vật sống trong rừng https://youtu.be/SZB8TRdbj-U
- Trò chơi: Bắt chước con vật
- Chơi trò chơi so sánh hai nhóm đối tượng: Nhóm nào nhiều hơn- nhóm nào ít hơn; tô màu nhóm có số lượng nhiều hơn - ít hơn
	- Chơi trò chơi "Qua sông", "Trời nắng trời mưa"
- Trò chuyện tìm hiểu về đặc điểm nổi bật, nơi sống của một số con côn trùng
- Trò chơi: bắt chước tiếng chim hót; trò chơi kiến bò, con bọ dừa
- Xem video về các loại côn trùng
- Chơi nhẹ nhàng góc công nghệ

	
	Thứ 3
	- Xem video quá trình phát triển của con gà. (E2) 
- Xem slide về các loại gà khác nhau, các đặc điểm của con gà. (E5) 
- Trò chơi: tiếng kêu con vật nào? con gì? 
- Làm quen bài thơ: Con gà con
- Chơi nhẹ nhàng góc chơi.
	- Quan sát trò chuyện, xem tranh ảnh (vật thật) về một số con vật sống dưới nước
- Chơi trò chơi "Tôm cua cá", Con cá vàng bơi
- Trẻ chơi nhẹ nhàng ở góc nấu ăn
	- Trò chơi: Thả cá vào bể (chơi trên máy tính trẻ so sánh độ dài của 2 đối tượng)
- Trò chơi: Tìm về đúng nơi ở
- Chơi nhẹ nhàng các góc chơi nghệ thuật
	- Trò chơi trên máy tính: Bé thông minh (ôn đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm trong phạm vi 5)
- Chơi lắp ghép.

	
	Thứ 4
	- Quan sát trao đổi tìm hiểu về các nguyên liệu có thể làm chuồng nuôi gà (E4) 
- Ôn kể lại truyện: Đôi bạn tốt 
- Trò chuyện, xem vi deo bé chăm sóc, bảo vệ thú cưng https://youtu.be/taa13zZvguI?si=8T3tzwMj-jOCw44_
Chơi nhẹ nhàng góc nấu ăn
	- Trò chuyện, quan sát về cách chăm sóc  con vật quen thuộc: cho gà/chó/mèo/cá ăn, cho uống nước
- Trò chơi : chọn tranh đúng
- Ôn thơ: Rong và cá.
- Làm quen bài thơ: Con cua
	- Ôn luyện kể lại chuyện: Bác gấu đen và 2 chú thỏ
- Đọc truyện cho trẻ nghe: Bác gấu đen và hai chú thỏ.
- Chơi nhẹ nhàng góc nấu ăn

	- Chơi trò chơi tập thể: Hộp bí mật
(Trong hộp có hình: vẽ, xếp hình, xem sách...
- Trẻ bốc thăm và được quyền quyết định cả lớp chơi gì)


	
	Thứ 5
	- Khám phá chất liệu, đặc điểm: cứng, mềm tìm ra nguyên liệu làm chỗ ngủ cho gà (E3)
- Vẽ bản thiết kế làm chuồng nuôi gà (E4)
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. Cô Phạm Thị Luyên từ 15h25 – 15h55)
 
	- Trò chuyện, giao tiếp, nhắc nhở trẻ, động viên khích lệ trẻ nói to rõ rang
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. Cô Lily từ 15h25 – 15h55)
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. Cô Phạm Thị Luyên từ 15h25 – 15h55)

- Đọc đồng dao, ca dao: Tập tầm vông, ô ăn quan
- Chơi lắp ghép.

	 - Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. Cô Lily từ 15h25 – 15h55)
Thực hiện dọn vệ sinh lớp học cùng cô: Lau bàn, lau giá đồ chơi 
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi sách, truyện.

	
	Thứ 6
	- Trưng bày sản phẩm, chia sẻ về sản phẩm khi kết thúc dự án làm chuồng nuôi gà (E6)
- Nêu gương bé ngoan.
	- Thực hiện dọn vệ sinh lớp học cùng cô: Lau bàn, lau giá đồ chơi 
- Làm quen bài hát: Cá vàng bơi, chú ếch con
- Ôn vận động theo TTC kết hợp vói bài hát: Cá vàng bơi, con cua
- Nêu gương bé ngoan.
	- Làm quen bài hát: Đố bạn, chú voi con
- Nghe các bài hát, về các loại con vật sống trong rừng
- Nêu gương bé ngoan.
	- Trò chuyện cùng trẻ về một số kỹ năng khi gặp con vật nguy hiểm
 - Xem video nhận biết một số con côn trùng nguy hiểm https://youtu.be/YuiBljb3b04
- Ôn luyện các bài hát trong chủ đề qua chương trình "Giọng ca nhí"
- Nêu gương bé ngoan.

	
	Thứ 7
	- Ôn luyện: Vẽ con gà
- Chơi tự do với lắp ghép
	- Nặn theo ý thích
- Chơi tự do góc kĩ thuật
	- Nghe lại các câu chuyện
- Chơi tự do góc nấu ăn
	- Nặn con vật bé thích
- Chơi tự do góc công nghệ









KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT LỚP 3 TUỔI C5. Thời gian: 4 tuần (02/03/2026 – 28/03/2026)
	NỘI DUNG
	Tuần 1: DA Làm chuồng nuôi gà
(từ 2/3 - 7/3/2026)
	Tuần 2: Cá con đáng yêu
(từ 9/3 - 14/3/2026)
	Tuần 3: Chú voi hiền lành
(từ 16/3 - 21/3/2026)
	Tuần 4: Ong vàng chăm chỉ
(từ 23/3 – 28/3/2026)

	Giáo viên
	Đinh Thị Ngọc
	Bùi Việt Hòa
	Đinh Thị Ngọc
	Bùi Việt Hòa

	








Hoạt động học
	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
Bắt và tung bóng với cô
	Lĩnh vực thể chất
VĐT: Bấm cúc áo
	Lĩnh vực thể chất
Ném trúng đích bằng 1 tay
	Lĩnh vực thể chất
Bật xa

	
	Thứ 3
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá chuồng nuôi gà

	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá con cá
	Lĩnh vực nhận thức
So sánh dài hơn, ngắn hơn

	Lĩnh vực nhận thức
Đếm trên đối tượng giống 
nhau và đếm đến 5

	
	Thứ 4
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Kể lại truyện: Đôi bạn tốt
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Rong và cá
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Kể chuyện: Bác voi tốt bụng
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Con ong chăm chỉ

	
	Thứ 5
	Lĩnh vực KNXH
Bé chăm sóc con vật
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Vẽ con cá
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Xé dán con voi (xé vụn)
	Lĩnh vực KNXH
KN phòng tránh một số con côn trùng

	
	Thứ 6
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Làm chuồng nuôi gà
	Lĩnh vực thẩm mĩ
TTC: Cá vàng bơi
	Lĩnh vực thẩm mĩ
VĐMH: Đố bạn
HĐTN: Bún cuộn lá nem
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Hát: chị ong nâu và em bé

	
	Thứ 7
	Ôn luyện
 Kể lại truyện: Đôi bạn tốt
	Ôn luyện
Vẽ con cá
	Ôn luyện
So sánh dài hơn, ngắn hơn
	Ôn luyện
Đếm trên đối tượng giống 
nhau và đếm đến 5

	




Hoạt động ngoài trời





	Thứ 3
	- Quan sát: chuồng nuôi gà
- TCVĐ: Gà trong vườn rau
- Chơi tự do: Chơi khu chợ quê; khu chơi với cát, câu cá; khu thể chất; bé yêu nghệ thuật; góc công nghệ.
	- Quan sát: cành cây đung đưa
- TCVĐ: Tôm cua cá
- Chơi tự do: Chơi khu chợ quê; khu chơi với cát, câu cá; khu thể chất; bé yêu nghệ thuật; góc công 
nghệ.
	- Quan sát cây hoa đồng tiền
- TCVĐ: Chuyển thức ăn cho con vật
- Chơi tự do: Chơi khu chợ quê; khu chơi với cát, câu cá; khu thể chất; bé yêu nghệ thuật; góc công nghệ.
	- Quan sát hoa mào gà
- TCVĐ: Chim bay, cò bay
- Chơi tự do: Chơi khu chợ quê; khu chơi với cát, câu cá; khu thể chất; bé yêu nghệ thuật; góc công nghệ.

	
	Thứ 5
	- Quan sát: Ổ gà.
- TCVĐ: Gà mổ thóc.
- Chơi tự do: Chơi khu chợ quê; khu chơi với cát, câu cá; khu thể chất; bé yêu nghệ thuật; góc công nghệ.
	- Quan sát: Hoa giấy
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ.
- Chơi tự do: Chơi khu chợ quê; khu chơi với cát, câu cá; khu thể chất; bé yêu nghệ thuật; góc công nghệ.
	- Quan sát: Cây rau lang
- TCVĐ: Cáo và Thỏ.
- Chơi tự do: Chơi khu chợ quê; khu chơi với cát, câu cá; khu thể chất; bé yêu nghệ thuật; góc công nghệ.
	- Quan sát: Cây su su
- TCVĐ: Ngửi hoa.
- Chơi tự do: Chơi khu chợ quê; khu chơi với cát, câu cá; khu thể chất; bé yêu nghệ thuật; góc công nghệ.

	
	Thứ 6
	- Quan sát: con gà
- Trò chơi: Chú thỏ tài ba
- Chơi tự do: Chơi khu chợ quê; khu chơi với cát, câu cá; khu thể chất; bé yêu nghệ thuật; góc công nghệ.
	-  Quan sát: Lá cây hoa loa kèn
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ.
- Chơi tự do: Chơi khu chợ quê; khu chơi với cát, câu cá; khu thể chất; bé yêu nghệ thuật; góc công nghệ.
	- Quan sát: thân cây bỏng 
- TCVĐ: Bé nào bước giỏi
- Chơi tự do: Chơi khu chợ quê; khu chơi với cát, câu cá; khu thể chất; bé yêu nghệ thuật; góc công nghệ.
	- Quan sát: hoa cánh bướm
- TCVĐ: Chim bay cò bay.
- Chơi tự do: Chơi khu chợ quê; khu chơi với cát, câu cá; khu thể chất; bé yêu nghệ thuật; góc công nghệ.

	HĐC
	Thứ 2
	- Trò chuyện xem tranh ảnh về một số thực phẩm quen thuộc của địa phương: tôm, cua, cá, trứng...
- Chơi trò chơi Ai tinh mắt (tìm lô tô thực phẩm theo yêu cầu)
- Làm quen bài thơ: Con gà con

	- Quan sát, trò chuyện cùng trẻ về một số trường hợp khẩn cấp và cần gọi người giúp đỡ: đau, chảy máu, ốm sốt, hỏa hoạn…
- Giới thiệu với trẻ một số số điện thoại khẩn cấp: cứu hỏa (114) cứu thương (115) cảnh sát (113)
- Thực hành một số trường hợp khẩn cấp: khi có cháy, bị đau, chảy máu gọi người lớn nhờ giúp đỡ.
 Chơi nhẹ nhàng góc công nghệ
	- Xem video tìm hiểu về các con vật sống trong rừng https://youtu.be/SZB8TRdbj-U
- Trò chơi: Bắt chước con vật
- Chơi trò chơi so sánh hai nhóm đối tượng: Nhóm nào nhiều hơn- nhóm nào ít hơn; tô màu nhóm có số lượng nhiều hơn - ít hơn
	- Chơi trò chơi "Qua sông", "Trời nắng trời mưa"
- Trò chuyện tìm hiểu về đặc điểm nổi bật, nơi sống của một số con côn trùng
- Trò chơi: bắt chước tiếng chim hót; trò chơi kiến bò, con bọ dừa
- Xem video về các loại côn trùng
- Chơi nhẹ nhàng góc công nghệ

	
	Thứ 3
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Xem video quá trình phát triển của con gà. (E2) 
- Xem slide về các loại gà khác nhau, các đặc điểm của con gà. (E5) 
- Trò chơi: tiếng kêu con vật nào? con gì? 
- Chơi nhẹ nhàng góc chơi.
	- Quan sát trò chuyện, xem tranh ảnh (vật thật) về một số con vật sống dưới nước
- Chơi trò chơi "Tôm cua cá", Con cá vàng bơi
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Trẻ chơi nhẹ nhàng ở góc nấu ăn
	- Trò chơi: Thả cá vào bể (chơi trên máy tính trẻ so sánh độ dài của 2 đối tượng)
- Trò chơi: Tìm về đúng nơi ở
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Chơi nhẹ nhàng các góc chơi nghệ thuật
	- Trò chơi trên máy tính: Bé thông minh (ôn đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm trong phạm vi 5)
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Chơi lắp ghép.

	
	Thứ 4
	- Quan sát trao đổi tìm hiểu về các nguyên liệu có thể làm chuồng nuôi gà (E4) 
- Ôn kể lại truyện: Đôi bạn tốt 
- Trò chuyện, xem vi deo bé chăm sóc bảo vệ thú cưng_
Chơi nhẹ nhàng góc nấu ăn
	- Trò chuyện, quan sát về cách chăm sóc con vật quen thuộc: cho gà/chó/mèo/cá ăn, cho uống nước
- Trò chơi : chọn tranh đúng
- Ôn thơ: Rong và cá.
- Làm quen bài thơ: Con cua
	- Ôn luyện kể lại chuyện: Bác gấu đen và 2 chú thỏ
- Đọc truyện cho trẻ nghe: Bác gấu đen và hai chú thỏ.
- Chơi nhẹ nhàng góc nấu ăn

	- Chơi trò chơi tập thể: Hộp bí mật
(Trong hộp có hình: vẽ, xếp hình, xem sách...
- Trẻ bốc thăm và được quyền quyết định cả lớp chơi gì)


	
	Thứ 5
	- Khám phá chất liệu, đặc điểm: cứng, mềm tìm ra nguyên liệu làm chỗ ngủ cho gà (E3)
- Vẽ bản thiết kế làm chuồng nuôi gà (E4)
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
 
	- Trò chuyện, giao tiếp, nhắc nhở trẻ, động viên khích lệ trẻ nói to rõ rang
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Đọc đồng dao, ca dao: Tập tầm vông, ô ăn quan
- Chơi lắp ghép.

	 - Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
Thực hiện dọn vệ sinh lớp học cùng cô: Lau bàn, lau giá đồ chơi 
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi sách, truyện.

	
	Thứ 6
	- Trưng bày sản phẩm, chia sẻ về sản phẩm khi kết thúc dự án làm chuồng nuôi gà (E6)
- Nêu gương bé ngoan.
	- Thực hiện dọn vệ sinh lớp học cùng cô: Lau bàn, lau giá đồ chơi 
- Làm quen bài hát: Cá vàng bơi, chú ếch con
- Ôn vận động theo TTC kết hợp vói bài hát: Cá vàng bơi, con cua
- Nêu gương bé ngoan.
	- Làm quen bài hát: Đố bạn, chú voi con
- Nghe các bài hát, về các loại con vật sống trong rừng
- Nêu gương bé ngoan.
	- Trò chuyện cùng trẻ về một số kỹ năng khi gặp con vật nguy hiểm
 - Xem video nhận biết một số con côn trùng nguy hiểm https://youtu.be/YuiBljb3b04
- Ôn luyện các bài hát trong chủ đề qua chương trình "Giọng ca nhí"
- Nêu gương bé ngoan.

	
	Thứ 7
	- Ôn luyện: Vẽ con gà
- Chơi tự do với lắp ghép
	- Nặn theo ý thích
- Chơi tự do góc kĩ thuật
	- Nghe lại các câu chuyện
- Chơi tự do góc nấu ăn
	- Nặn con vật bé thích
- Chơi tự do góc công nghệ




